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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ
	Mô tả

	Chủ đề 1: Trao đổi nước ở thực vật.
	

1.1. Sự hấp thụ nước ở thực vật
	Nhận biết 

	- Nêu được vai trò của nước đối với thực vật.
- Gọi được tên cơ quan hấp thụ nước ở thực vật. 

	
	
	Thông hiểu
	- Trình bày được các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ.
- Giải thích được đặc điểm của quá trình trao đổi nước. 

	
	1.2. Vận chuyển nước trong cây
	Nhận biết
	- Mô tả sơ lược cấu tạo mạch gỗ,  mạch rây. 

	
	
	Thông hiểu
	- Trình bày được động lực của các dòng mạch gỗ và dòng mạch rây trong cây. 

	
	

1.3. Thoát hơi nước
	Nhận biết

	- Nêu được đặc điểm của quá trình trao đổi nước ở thực vật.
- Liệt kê được các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến sự trao đổi nước ở thực vật.
- Nêu được đặc điểm các con đường thoát hơi nước ở lá.

	
	
	Thông hiểu 
	- Giải thích được ý nghĩa của thoát hơi nước với đời sống của thực vật.
- Phân tích được đặc điểm của quá trình trao đổi nước.

	Chủ đề 2: Trao đổi khoáng và nitơ.
	2.1. Vai trò của các nguyên tố khoáng
	Nhận biết
	- Liệt kê được các nguyên tố khoáng thiết yếu, nguyên tố khoáng đại lượng, vi lượng. 

	
	
	Thông hiểu 
	- Trình bày được vai trò các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây.
- Trình bày được các nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây.

	
	2.2. Trao đổi và vận chuyển các nguyên tố khoáng ở TV
	Nhận biết

	- Nhận biết được thành phần dịch mạch gỗ, mạch rây.
[bookmark: _Hlk52868181]- Nhận biết được cơ quan hấp thụ ion khoáng ở thực vật. 
- Nhận biết được các con đường xâm nhập nguyên tố khoáng từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ.

	
	
	Thông hiểu 
	- Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở thực vật.

	
	2.3. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
	Nhận biết

	- Nêu được vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ đối thực vật.
- Nhận biết các vi sinh vật tham gia quá trình cố định nitơ trong đất.

	
	
	Vận dụng
	- Vận dụng kiến thức để xác định được các nhóm vi sinh vật cố định nitơ với các vi sinh vật tham gia quá trình cố định nitơ trong đất. 
[bookmark: _Hlk52874190]- Trình bày được điều kiện có thể chuyển hóa nitơ phân tử trong không khí thành dạng cây hấp thụ được.
- Giải thích được khả năng cố định nitơ phân tử của vi sinh vật.

	Chủ đề 3: Quang hợp ở thực vật.
	3.1. Khái quát về quang hợp ở thực vật
	Nhận biết

	- Nêu được vai trò quang hợp ở thực vật.
- Gọi được tên bào quan, hệ sắc tố quang hợp ở thực vật. 
- Trình bày sơ lược về vị trí, nguyên liệu, sản phẩm ở các pha của quá trình quang hợp. 

	
	
	Thông hiểu 
	- Trình bày được sản phẩm của các pha quang hợp.
- Xác định vai trò của sắc tố quang hợp ở thực vật. 

	
	3.2. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
	Nhận biết

	- Nêu được khái niệm pha sáng, pha tối quang hợp ở thực vật.
- Nhận biết nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp ở thực vật.
- Liệt kê được các nguyên liệu, sản phẩm của pha sáng, pha tối trong quang hợp ở thực vật.
- Nêu được đặc điểm của thực vật C3, C4, CAM. 

	
	
	Thông hiểu 
	So sánh được quá trình quang hợp của thực vật C3, C4, CAM.

	
	3.4. Quang hợp và năng suất cây trồng
	Nhận biết
	- Nhận biết được các khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng. 

	Chủ đề 4. Hô hấp ở thực vật.
	4. Hô hấp ở thực vật
	Nhận biết

	- Nêu được khái niệm, vai trò của hô hấp ở thực vật.
- Gọi được tên bào quan thực hiện quá trình hô hấp
- Liệt kê các đặc điểm, điều kiện, bào quan tham gia hô hấp sáng ở thực vật. 
- Kể được tên các con đường hô hấp ở thực vật.

	
	
	Thông hiểu 
	- Trình bày được hô hấp sáng ở thực vật.  

	Chủ đề 5. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
	5.1. Tiêu hóa ở động vật
	Nhận biết


	- Nêu được khái niệm về tiêu hóa động vật. 
- Liệt kê được các hình thức tiêu hóa ở các nhóm động vật. 
- Trình bày sơ lược quá trình tiêu hoá ở các nhóm động vật.

	
	
	Thông hiểu 
	Trình bày được đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật.

	
	5.2. Hô hấp ở động vật
	Nhận biết

	- Nêu được khái niệm, các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí và các hình thức hô hấp ở động vật.
- Liệt kê được các hình thức hô hấp ở các nhóm động vật qua các ví dụ. 

	
	
	Thông hiểu 
	- Mô tả được đặc điểm bề mặt trao đổi khí. 
- Trình bày được các hình thức hô hấp ở động vật và lấy được các ví dụ.

	
	5.3. Tuần hoàn máu
	Nhận biết

	- Liệt kê được các bộ phận cấu tạo của hệ tuần hoàn, các dạng hệ tuần hoàn.
- Nêu được cấu trúc của hệ mạch, các khái niệm về huyết áp, vận tốc máu..

	
	
	Thông hiểu


	- Xác định được các dạng hệ tuần hoàn của các nhóm động vật.
- Trình bày được cơ chế hoạt động của tim, hoạt động của hệ mạch. 
- Phân tích được các pha của chu kì hoạt động của tim, hoạt động của hệ mạch. 

	
	
	Vận dụng
	Vận dụng kiến thức để xác định được các đặc điểm, hiện tượng liên quan đến hoạt động của tim, hệ mạch.

	
	
	Vận dụng cao
	Giải thích được các hiện tượng liên quan hoạt động của tim và hệ mạch. 



